
Thứ Buổi Tiết 11C1 11C2 11C3 11C4 11C5 11C6 11C7 11C8 11C9 11C10

1

2

3

4

1 Nghề-Tài

2 Nghề-Tài Nghề-Thêm

3 Nghề-Tài Nghề-Thêm Nghề-Tâm

4 Nghề-Tài Nghề-Tâm

1 Nghề-Thêm

2 Nghề-Thêm

3 Nghề-Thêm

4 Nghề-Thêm

1 Nghề-Tâm Nghề-B.Thuỷ

2 Nghề-Tâm Nghề-B.Thuỷ

3 Nghề-Tâm Nghề-B.Thuỷ

4 Nghề-Tâm Nghề-B.Thuỷ

1

2

3

4

4 C

6 C

7 C
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Thứ Buổi Tiết 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8 12B9 12B10

1 TAnh-Luận Văn-Yến Văn-Thảo Văn-Bích Hóa-Lộc Hóa-Hiếu TAnh-ThủyA TAnh-Lan TAnh-Ánh Toán-DũngT

2 TAnh-Luận Văn-Yến Văn-Thảo Văn-Bích Hóa-Lộc Hóa-Hiếu TAnh-ThủyA TAnh-Lan TAnh-Ánh Toán-DũngT

3 Toán-DũngTTAnh-ThủyA TAnh-Ngọc TAnh-Lan Toán-Kiên TAnh-Ánh Văn-Bích Hóa-Hiếu Hóa-Lộc TAnh-Luận

4 Toán-DũngTTAnh-ThủyA TAnh-Ngọc TAnh-Lan Toán-Kiên TAnh-Ánh Văn-Bích Hóa-Hiếu Hóa-Lộc TAnh-Luận

1 Văn-HươngV Toán-Đào Toán-Khánh Văn-Bích TAnh-Ngọc Hóa-Hiếu Hóa-Long Toán-Tân Sinh-Tâm Sinh-Huế

2 Văn-HươngV Toán-Đào Toán-Khánh Văn-Bích TAnh-Ngọc Hóa-Hiếu Hóa-Long Toán-Tân Sinh-Tâm Sinh-Huế

3 TAnh-Luận TAnh-ThủyA TAnh-Ngọc Toán-Tân Sinh-Huế Văn-HươngV Toán-Đào Hóa-Hiếu Toán-Khánh Hóa-Long

4 TAnh-Luận TAnh-ThủyA TAnh-Ngọc Toán-Tân Sinh-Huế Văn-HươngV Toán-Đào Hóa-Hiếu Toán-Khánh Hóa-Long

1 Văn-HươngV Toán-Đào Toán-Khánh Toán-Tân Văn-Yến Lí-Thu Lí-Khoa Văn-Thảo Văn-Thoa Toán-DũngT

2 Văn-HươngV Toán-Đào Toán-Khánh Toán-Tân Văn-Yến Lí-Thu Lí-Khoa Văn-Thảo Văn-Thoa Toán-DũngT

3 Toán-DũngT Văn-Yến Văn-Thảo TAnh-Lan Lí-Duẩn Toán-Minh Toán-Đào Toán-Tân Lí-Thu Lí-Khoa

4 Toán-DũngT Văn-Yến Văn-Thảo TAnh-Lan Lí-Duẩn Toán-Minh Toán-Đào Toán-Tân Lí-Thu Lí-Khoa

1 Hóa-Lộc Sinh-Trúc Hóa-Long Lí-Phúc Lí-Thu Lí-Khoa

2 Hóa-Lộc Sinh-Trúc Hóa-Long Lí-Phúc Lí-Thu Lí-Khoa

3 Toán-Kiên Lí-Thu Lí-Khoa Sinh-Trúc Hóa-Lộc Hóa-Long

4 Toán-Kiên Lí-Thu Lí-Khoa Sinh-Trúc Hóa-Lộc Hóa-Long

1 Lí-Duẩn Toán-Minh Sinh-Trúc Lí-Phúc Toán-Khánh Văn-Thoa

2 Lí-Duẩn Toán-Minh Sinh-Trúc Lí-Phúc Toán-Khánh Văn-Thoa

3

4
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Thứ Buổi Tiết CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 BC1 BC2 BC3

1 GDTC-Phú GDTC-Tùng

2 GDTC-Phú GDTC-Tùng

3 GDTC-Phú GDTC-Tùng

4 GDTC-Phú GDTC-Tùng

1 GDTC-Phú GDTC-Tùng GDTC-Võ

2 GDTC-Phú GDTC-Tùng GDTC-Võ

3 GDTC-Phú GDTC-Tùng GDTC-Võ

4 GDTC-Phú GDTC-Tùng GDTC-Võ
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4
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2

3

4

1

2

3

4
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